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   Sản xuất tại: CÔNGTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀTÂY_ Để xa tầm tay trẻ š$.Đà

La Khê - Hà Đông- Hà Nội. dẫn sử dụng trước khẩdù

Phân phối bởi: CÔNGTYTNHH ĐỨC TÂM Sốlô SX:
ĐC:Nhà 1D-Ngõ 68- Quan Nhân - Cầu Giấy - Hà Nội  NgaySX:
ĐT:043. 556 4804 * Fax: 043. 556 0315 Hạn SD:

 

   

 

Hộp3 vỉ x 10 viên nang mềm

PiIMATUSSIN
Codein phosphat 10 mg

Guaifenesin 50 mg

Loratadin 5 mg

 

Sản xuất tại:
DYT CÔNGTY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

 

  

  

  

a=xessmuw La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa: CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG -
Codein phosphat... LIEU DUNG: Xem td huéng dan sử dụng thuốc

Guaifenesin ....... bên trong hộp.

Loratadin.......
Tá dược vớ... BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30C.

SDK: TIEUCHUAN:TCCS.

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm

PiIMATUSSIN
 

Codein phosphat 10 mg

Guaifenesin 50 mg

Loratadin 5 mg

â Phânphốibởi:

4 2 7 CONGTYTNHHDUCTAM
Quan Nhân-Cầu Giấy-Hà Nội  C
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Hướng dẫn sử dụng thuốc:

PIMATUSSIN

 

- Dạng thuốc: Viên nang mềm.

- Thành phần: Äối viên nang mềm chúa:

Guaifenesin 50mg Loratadin
Codein phosphat 10mg Tá dược vd 1 viên

(Tá được gôm: Dâu đậu nành, dâu cọ, lecithin, aerosil, gelatin, glycerin, dung dich sorbitol 70%, sáp ong
trang, nipagin, nipasol, vanilin, titandioxyd, phẩm màu Chocolate, phẩm màu Ponceau 4R, phẩm màu

_Šwnsetyellow,nước tỉnh khiét, ethanol 90°). -
- Chỉ định:

- Làm giảm các triệu chứng ho do cảm lạnh, ho dị ứng.
- Có tác dụng long đờm.

- Làm giảm các triệu chứng của bệnh cúm: hắt hơi, số mũi, viêm mũi.
- Cách dùng và liều dùng: Trung bình:

+ Người lớn: Uống 1 viên/ngày x 2 lần/ngày. Tối đa không quá 7 ngày.
- Chống chỉ định:

- Bệnh nhân quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Trẻ em dưới 6 tuổi.

- Bệnh nhân bệnh gan hoặc suy hô hấp.
- Phụ nữ có thai
- Trẻ em dưới 18 tuổi vừa thực hiện cắt amidan hoặc thủ thuật nạo V.A

- Thận trọng: _
- Do nguy cơ suy hôhấp, chỉ sử dụng các thuốc chứa codein để giảm đau cấp tính ở mức độ trung
bình cho trẻ trên 12 tuổi khi các thuốc giảm đau khác như paracetamol và ibuprofen không có hiệu
quả.
- Codein chỉ nên được sử dụngở liều thấp nhất mà có hiệu quả và trong thời gian ngắn nhất.
- Không khuyến cáo sử dụng codein cho trẻ em có các vấn đề liên quan đến hô hấp (Ví dụ: khó thở
hoặc thở khò khè khi ngủ...).
- Thantrọng khi sử dụng codein cho trẻ em dưới 12 tuổi (do thông tin nghiên cứu về ảnh hưởng của
thuốc cho đối tượng này còn hạn chế)
- Các bệnh đường hô hấp như hen, khí phế thũng. Suy giảm chức năng gan, thận. Có tiền sử nghiện
thuốc.
- Không dùng để giảm ho trong các bệnh nung mủ phổi, phế quản khi cần khạc đờm mủ. ¬
- Khi dùng Loratadin có nguy cơ gây khô miệng, đặc biệt ở người cao tuổi, và tăng nguy cơ sâu lá

răng. Do đó cân phải vệ sinh răng miệng sạch sẽ trước khi uống thuốc.
- Tương tác thuốc:

Codein: Codein lam giam chuyển hóa cyclosporin doức chế men cytochrom P450.
Loratađin: Điều trị đồng thời Loratadin với Cimetidin, ketoconazol, erythromycin đều làm tăng nồng đồ
Loratadin trong huyết tương nhưng không có biểu hiện lâm sàng vì Loratadin có chỉ số điều trị rộng.

- Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: không dùng thuốc cho phụ nữ mang thai và cho con bú.
- Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc dùng được khi lái xe và vận hành máy móc.
- Tác dụng không mong muốn của thuốc:
+ Không thường xuyên: Một số,phảnứng phụở đường tiêu hoá như đau đầu, khô miệng, buồn nôn, táo bón.
+ Trong rất ít trường hợp, có thé thấy nổi ban da.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
- Sử dụng quá liều và xử trí:
Quá liêu Codein
- Triệu chứng: Suy hô hấp (làm giảm nhịp thở, hô hấp Cheyne— Stokes, xanh tím). Lơ mơ dẫn đến trạng thái

đờ đẫn hoặc hôn mê, mềm cơ, da lạnh và ẩm, đôi khi mạch chậm và hạ huyết áp. Trong trường hợp
nặng: ngừng thở, trụy mạch.

- Điêutrị: Phải hồi phục hô hấp bằng cách cung cấp dưỡng khí và hô hấp hỗ trợ có kiểm soát. Chỉ định ngay
naloxon bằng đường tiêm tĩnh mạch trong trường hợp nặng.
Quá liều Loratadin
- Triệu chứng: Buồn ngủ, nhịp tim nhanh, nhức đầu.
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- Diéu tri: Thuong là điều trị triệu chứng và hỗ trợ. Trong trường hợp ngộ độc cấp có thế gây nôn, rửa dịch
dạ dày, dùng than hoạt để ngăn hấp thu.
- Hạn dùng: 24 tháng tính từngàysảnxuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.
* Lưu ý: Khi thấy viên thuốc bị âm mốc, viên thuốc bị nứt, vỡ, chảy thuốc, nhãn thuốcin số lô SX, HD
mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ

trong đơn.
- Qui cách đóng gói: Hộp 03 vi x 10 viên nang mềm, Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm.

- Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

__ ĐỀ XA TÀM TAY TRẺ EM _
"Doc ky hướng dẫn sử dụng trước khi ole
Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiến bác sĩ"

 

- THUOC SẢN XUẤT TẠI:
CÔNG TY C.P DƯỢC PHẢM HÀ TÂY

La Khê - HàlàĐông - TP. Hà Li

  

   

 

PHO CYC TRUONG

  

https://trungtamthuoc.com/


